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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 
Năm học 2024-2025
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
1. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo
Thông tư 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với lớp 6); Văn bản số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra;

Công văn số 4068/BGDĐTGDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016- 2017; số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình trường học mới; số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới; số1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 về việc thực hiện một số quy định và đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016- 2017; số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới. 

Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;
Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường;
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Thực hiện công văn số 3935/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Công văn số 2474/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2024 của Sở GDĐT Hải Phòng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025; 
Căn cứ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 9/8/2024 của UBND Thành phố Hải Phòng về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Công văn số 2474/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2024 của Sở GDĐT Hải Phòng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025; 
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của UBND huyện và Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024-2025;

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương hai xã Hiệp Hòa, Hùng Tiến, Trường THCS Hiệp Hòa - Hùng Tiến  xây dựng Kế hoạch Giáo dục nhà trường học năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
2. Căn cứ kết quả giáo dục của nhà trường năm học 2023-2024:

2.1. Chất lượng giáo dục học sinh

2.1.1. Quy mô trường, lớp, duy trì sĩ số học sinh

	Năm học
	Số lớp
	Số học sinh

	
	TS
	K6
	K7
	K8
	K9
	TS
	K6
	K7
	K8
	K9

	2023-2024
	19
	5
	4
	5
	5
	605
	218
	184
	193
	171


2.1.2. Chất lượng giáo dục 

  a) Chất lượng 2 mặt giáo dục
 Chương trình GDPT 2018: Lớp 6,7,8
+ Đối với khối 6,7, 8
	Tổng số
	Kết quả rèn luyện
	Kết quả học tập

	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	595
	547(91,93%)
	41(6,9%)
	6 (1%)
	1(0,17%)
	286(48,1%)
	233(39,15%)
	73(12,2%)
	1(0,55%)


Chương trình 2006: Lớp  9
	Năm học
	Tổng số
	Học lực
	Hạnh kiểm

	
	
	Tốt
	Khá
	Tb
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	Tb
	Y

	2023-2024
	304
	111 =   64,91%
	53 = 30,99%
	6=0,66%
	54 =  3,51%
	169 =  98,83 %
	2=  1,17 %
	0

	0



Học sinh lên lớp thẳng = 99,87%,  học sinh đỗ tốt nghiệp là 171/171 em  đạt 100%.

b) Kết quả các cuộc thi cấp THCS  các cấp.

	Năm học
	Số HS đạt giải HSG cấp thành phố 
	Số HS đạt giải HSG cấp huyện
	Tỉ lệ tốt nghiệp THCS
	Giải Cuộc thi KHKT cấp huyện

	2023-2024
	           03 giải
	96
	100%
	           5 giải 



2.2. Chất lượng đội ngũ:

Tổng số: 38 CBGVNV(01 BP PGD) trong đó 36 đồng chí trong biên chế, 02 hợp đồng cấp huyện ( bảo vệ), Biên chế tổ: 3 tổ. 
Tổ khoa học tự nhiên gồm có: 13  người. Tổ trưởng đồng chí Bùi Thị Mến, tổ phó đồng chí Hoàng Thu Thảo.
Tổ khoa học xã hội có 17 người. Tổ trưởng đồng chí Phạm Thị Liễu, tổ phó đồng chí Phạm Trung Kiên.
Nhóm văn phòng: 3 người.  
Ban giám hiệu: 2 đồng chí;   Giáo viên tổng số: 30  nhân viên 3 cụ thể như sau:

	Tổng số
	BGH
	GV
	NV
	TS
	ĐH


	CĐ

(TC-SC)
	TCLLCT
	GVG cấp TP
	GVG cấp huyện
	GVG cấp trường
	Chuẩn NNGV
	XL CC, VC theo NĐ 90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	K-Đ  
	XS
	T-HT

	38
	2
	33
	3
	1
	34
	1
	3
	1
	5
	31
	32
	1
	7
	29


2.2.1. Xếp loại Cán bộ quản lý:

	Năm học
	TS
	Trình độ đào tạo
	Chuẩn HT, PHT

	
	
	Th sĩ
	ĐH
	CĐ
	T
	K
	Đ

	2023-2024
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	0


2.2.2. Xếp loại giáo viên, nhân viên

	Năm học
	TS
	Trình độ chuyên môn (GVDG các cấp)
	Trình độ đào tạo
	Xếp loại viên chức GV, NV

	
	
	Trường
	TP
	Huyện
	TS
	ĐH
	CĐ
	TC
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV

	2023-2024
	34

	32
	1
	4
	1
	32
	0
	1
	7
	28
	1


2.2.3. Phong trào thi đua cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

	Năm học
	 Thi đua
	Khen thưởng 
	Có SK được UBNDhuyện công nhận

	
	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân
	

	
	Cờ TP
	LĐXS
	LĐTT
	CSTĐCS
	LĐTT
	HTNV
	Bằng khen UBND TP
	Giấy khen SGD
	Giấy  khen UBND Huyện
	Bằng khen UBND tỉnh
	Giấy khen SGD
	Giấy khen UBNDhuyện
	

	2023-2024
	
	x
	x
	6
	37
	01
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	7


II. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Bối cảnh bên ngoài

1.1. Thời cơ

- Đảng và Nhà nước có chủ trương về việc chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế.Đây là kim chỉ nam cho sự phát triển GDĐT của nước nhà. 

- Toàn thể các Bộ, Ban, Ngành đều hiểu được sự cần thiết phải thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để thay đổi vận mệnh và sự phát triển của quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính để có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện các điều kiện như xây dựng CSVC, trang thiết bị dạy học; chế độ tiền lương cho giáo viên, chế độ học sinh vùng khó khăn, người dân tộc.


- Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là chương trình mở, tăng tính chủ động, linh hoạt cho nhà trường; ngoài ra công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giúp cho các cấp, các ngành, đặc biên là người dân hiểu rõ mục tiêu của chương trình, lộ trình thực hiện cũng như các điều kiện để thực hiện

- Chủ trương của UBND thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã tạo điều kiện, cơ hội cho các trường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT ngày  30 tháng 05 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT để đạt chuẩn quốc gia;

- Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT 4.0 và việc thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các trường học trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý và tổ chức dạy học trong nhà trường;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân hai xã Hiệp Hòa, Hùng Tiến luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cũng như việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong Nhà trường như: sự đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường học, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm...
- Trường THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến là trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2023. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phong trào dạy và học.
1.2. Nguy cơ, thách thức
- Số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ bỏ nhau phải ở với ông bà chiếm khoảng 5% số học sinh toàn trường 


-Trường THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến năm học 2024-225 có khoảng 7% gia đình học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn, các em học sinh phải làm nhiều việc của gia đình nên điều kiện học tập của các em có rất nhiều ảnh hưởng.
- Có khoảng 6% phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng về việc học tập của con em mình, còn khoán trắng cho nhà trường.
- Thiết bị dạy học của nhà trường phần nhiều đã cũ, một số hỏng, không sử dụng được do đã lâu năm, việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn; Số lượng hóa chất để dạy thí nghiệm còn hạn chế, bộ môn vật lý, sinh học không đủ dụng cụ dạy thực hành;

- Trường nằm trên địa bàn 2 xã Hiệp Hòa-Hùng Tiến là các xã thuần nông thu nhập không đồng đều; nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa gửi con cho ông bà, nhiều phụ huynh đi làm tại các khu, cụm công nghiệp theo ca nên về nhà muộn, không có nhiều thời gian để chăm sóc, lo lắng nhiều cho các con… nên ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí cũng như điều kiện phụ huynh sát sao, quan tâm đến việc học tập của con cái; sự phối kết hợp giữa nhà trường với gia đình gặp khó khăn. Học sinh cơ bản tự phục vụ thời điểm trưa nên các em mải chơi, không tập trung nhiều cho việc học tập.

- Hiện một bộ phận nhỏ giáo viên của nhà trường chưa nắm vững lý luận dạy học đáp ứng năng lực, phẩm chất người học; trách nhiệm chưa cao, ngại đổi mới, tính xuôi chiều còn cao.

- Cán bộ chuyên trách công tác Đội chưa có, tạo ra hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường.

- Một bộ phận các em học sinh chưa tập trung học tập, chưa có quyết tâm cao trong việc khắc phục khó khăn để vươn lên trong học tập, một bộ phận học sinh có xu hướng học lệch, yêu thích môn tự nhiên, tập trung nhiều cho môn Ngữ văn, ngại học môn Tiếng Anh.

- Việc thiếu giáo viên, nhân viên tạo khó khăn lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường( Hiện tại nhà trường thiếu 5 giáo viên, 3 nhân viên).

- Thiếu đội ngũ giáo viên có khả năng tổ chức các sân chơi tập thể bổ ích, lành mạnh, thân thiện cho học sinh, thiếu giáo viên tổng phụ trách chuyên trách.

- Sau khi kết thúc thời gian học online thì một bộ phận học sinh lệ thuộc vào máy tính, điện thoại nên kiến thức, kỹ năng còn hạn chế, một bộ phận mất thời gian vào các trang mạng xã hội nên có những ảnh hưởng tiêu cực.

- Nhà trường chưa có nhà thi đấu đa năng để tổ chức các sự kiện và các hoạt động thể dục thể thao.

- Một số giáo viên việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế, năng lực chuyên môn của giáo viên không đồng đều, việc tiếp cận, đổi mới phương pháp dạy học mới còn chậm, chưa linh hoạt. 

- Chất lượng một số bộ môn thiếu ổn định nên việc giữ vững chất lượng giáo dục như hiện nay là một thách thức lớn.

- Việc tăng sĩ số học sinh hằng năm, trong khi số lượng giáo viên, nhân viên không được bổ sung nên việc phân công nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn; toàn trường thiếu 5 giáo viên và 01 TPT, 03 nhân viên
- Là một trường sáp nhập nhưng học tại 2 điểm trường, lực lượng quản lý mỏng, nhân viên còn thiếu cho nên việc quản lý và phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn. 
2. Bối cảnh bên trong
-Về cơ sở vật chất của trường: Nhà trường có đầy đủ phòng học và phòng bộ môn với trang thiết bị như máy tính, hệ thống cameera, hệ thống chiếu sáng, nước uống, Wifi đầy đủ. Khuôn viên nhà trường luôn sạch đẹp. CSVC của nhà trường được nâng cấp theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học.  
- Về đội ngũ GV, nhân viên. Tổng số CBGV,NV của nhà trường là 35 đồng chí  ( 30 GV, 02 CBQL, 03 nhân viên (2đ/c bảo vệ Hợp đồng Huyện). Chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo Luật GD 2019. Trình độ  đào tạo trên chuẩn là 01 đ/c. Chi bộ có 28 Đảng viên.Ban lãnh đạo là 02 đ/c. Ban chấp hành CĐ là 03 đ/c. Có 2 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.
- Về học sinh: Tổng số có 19 lớp với 796 em. Các em có phẩm chất đạo đức tốt, ham hiểu biết và rất năng động.
2.1. Điểm mạnh

- Tại 2 cơ sở, nhà trường có đủ số phòng học đảm bảo mỗi lớp có 01 phòng học riêng và mỗi cơ sở đều có 08 phòng học bộ môn, có đủ số lượng máy vi tính, thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

-  Cơ sở 1 có sân chơi bãi tập rộng rãi, thoáng mát đảm bảo cho học sinh vui chơi và luyện tập thể dục thể thao.

- 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. 
- Giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, năng động, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.
- Tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất trong công việc; Năm học 2023-2024 trường được UBND huyện xếp loại trường XS và được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.
- Chất lượng mũi nhọn trong những năm gần đây luôn đứng trong tốp 1 của Huyện, chất lượng đại trà cũng có nhiều sự tiến bộ.
2.2. Điểm yếu

- Công tác nhân sự, đội ngũ:  
+ Hiện tại trường còn thiếu giáo viên nhân viên so với quy định (thiếu 02 GV dạy văn hóa ở bộ môn KHTN và 01 giáo viên dạy Công nghệ, 01  giáo viên dạy môn Ngữ văn, 01 GV dạy Lịch sử-Địa lý, 01 giáo viên Tổng phụ trách và 03 nhân viên) do vậy việc phân công và thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn.

+ Chất lượng giáo viên không đồng đều, một số gv ở một số bộ môn chưa đều tay.
3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

3.1Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường năm học 2024 – 2025
               Tại Cơ sở 1 ( Địa bàn xã Hiệp Hòa )
	Khối lớp
	Số lớp, số học sinh

	
	Số lớp
	Số học sinh

	
	
	Tổng số
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Nữ dân tộc thiểu số

	6
	2
	99
	45
	1
	0

	7
	2
	102
	41
	0
	0

	8
	2
	85
	40
	0
	0

	9
	2
	74
	33
	0
	0

	Tổng
	8
	360
	159
	1
	0


Bố trí phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng tại CS1

- Phòng học: 8 phòng học kiên cố , khang trang.

- Phòng phục vụ học tập: 01 phòng tin;  01  Công nghệ; 01 phòng  môn KHTN;, 01phòng ngoại ngữ, 01 phòng Âm Nhạc, 01 phòng MT, 01 phòng môn KHXH, 01phòng đa chức năng
- Khối phòng hỗ trợ học tập: Thư viện, phòng thiết bị GD, phòng tư vấn học đường, hội trường- phòng truyền thống, phòng đoàn đội
- Phòng chức năng: 01 Phòng Hiệu trưởng; 01 phòng PHT; 01 phòng chờ GV; 01 phòng kế toán; 01 phòng y tế học đường; 01 phòng bảo vệ; 01 phòng Công đoàn; 01 phòng tổ KHTN, KHXH
 (Theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ĐT)

3.2 Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường năm học 2024 – 2025
               Tại Cơ sở 2 ( Địa bàn xã Hùng Tiến )

	Khối lớp
	Số lớp, số học sinh

	
	Số lớp
	Số học sinh

	
	
	Tổng số
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Nữ dân tộc thiểu số

	6
	3
	103
	52
	1
	1

	7
	3
	114
	53
	1
	

	8
	2
	100
	48
	0
	

	9
	3
	119
	52
	1
	1

	Tổng
	11
	436     
	205
	3
	2


Bố trí phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng tại CS2

- Phòng học: 11 phòng học kiên cố , khang trang.

- Phòng phục vụ học tập: 01 phòng tin;  01  Công nghệ; 01 phòng  môn KHTN;, 01phòng ngoại ngữ, 01 phòng Âm Nhạc, 01 phòng MT, 01 phòng môn KHXH, 01phòng đa chức năng, 01 phòng kho
- Phòng chức năng: 01 Phòng  Phó Hiệu trưởng;  01 phòng HĐ, 01 phòng y tế, 01 phòng đoàn đội- Tư vấn tâm lý học đường. 
    (Theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ĐT)

3.3. Định hướng thực hiện chương trình dạy học
Tất cả các khối 6,7,8,9 đều thực hiện theo Chương trình giáo dục Phổ thông 2018
Khối lớp 6: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT 2018). Tổ chức dạy học lớn hơn 6 buổi/tuần. (6 buổi sáng và một số buổi chiều); Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều tổ chức một số hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, dạy bồi dưỡng: Ngữ văn, Toán,  Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh).

Khối 7: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT 2018). Tổ chức dạy học lớn hơn 6 buổi/tuần. (6 buổi sáng và một số buổi chiều); Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều tổ chức một số hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, dạy bồi dưỡng: Ngữ văn, Toán,  Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh).

Khối lớp 8: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT 2018). Tổ chức dạy học lớn hơn 6 buổi/tuần. (6 buổi sáng và một số buổi chiều); Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều tổ chức một số hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, dạy bồi dưỡng: Ngữ văn, Toán,  Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh).

Khối lớp 9: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/206 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Thực hiện dạy lớn hơn 6 buổi/Tuần trong đó dạy chính khóa 6 buổi sáng, dạy bồi dưỡng cho học sinh 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh vào buổi chiều.
3.4. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 
Tổng số tiết thực hiện trong năm học 105 tiết/ 1 lớp.
-Trong đó BGH, GVTPTĐ,GVCN lớp và 1 số GV khác thực hiện :  1 tiết/1 tuần ( phần nội dung sinh hoạt dưới cờ vào 1 buổi chiều/ 1 khối).
- GVCN lớp thực hiện 2 tiết / 1 tuần ( phần nội dung sinh hoạt theo chủ đề và sinh hoạt lớp ) vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần ( Tiết 5 buổi sáng).
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Mục tiêu chung:
Năm học 2024-2025 là năm  ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp; năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH TW khóa XI về việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI và Đề án 2568/ĐA-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về "Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", năm học tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Toàn trường tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhất mục tiêu trường học an toàn, trường học hạnh phúc và làm tốt nhất các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Phấn đấu một số chỉ tiêu chính nằm trong tốp 10 trường dẫn đầu của cấp THCS của huyện, tập trung các nguồn lực, các giải pháp làm tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là chất lượng vào 10, chất lượng HSG, chất lượng GD đại trà, duy trì vị thế của nhà trường đã đạt trong công tác học sinh giỏi, tập trung làm tốt nhất công tác nề nếp học sinh và các hoạt động tập thể.
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thực hiện thường xuyên và hiệu quả các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực, tăng cường đổi mới PPDH, và kiểm tra đánh gía theo phẩm chất năng lực người học. Triển khai giáo dục STEM, hướng dẫn học sinh NCKHKT đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Song song với đó là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.
Triển khai hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường tiếp tục đẩy mạnh. Xây dựng văn hóa học đường; cung cấp, trau dồi các kỹ năngsống cho học sinh. 
Cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường-gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh. Công tác giáo dục thể chất và y tế trường học triển khai hiệu quả, bảo đảm an toàn trường học, cùng với đó là xây dựng hồ sơ về sức khỏe học đường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Chú trọng công tác nâng chuẩn trình độ giáo viên và triển khai bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu dạy học của CT GDPT 2018; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học, trong quản lý; từng bước xây dựng mô hình lớp học thông minh. Đẩy mạnh việc dạy và học chương trình tin học theo chuẩn quốc tế và thi Chứng chỉ IC3. Đẩy mạnh việc dạy và học ngoại ngữ 1 và thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của việc dạy và học ngoại ngữ nói chung... trong thời đại mới để đáp ứng yêu cầu của thành phố và đất nước; khuyến khích học sinh tham gia các kỳ thi theo chuẩn quốc tế để đạt chuẩn đầu ra theo quy định như TOEFL.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; thực hiện hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tổ chức các hoạt động, mô hình giáo dục sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong các nhà trường; 
Thực hiện nghiêm túc các quy định về quy chế chuyên môn; tăng cường việc quản lý hồ sơ chuyên môn bằng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử. 
Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục và đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục; 
Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục- Thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và sức khỏe cho học sinh trong trường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
1. Mục tiêu chung:
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh; lựa chọn và tổ chức một số chuyên đề trọng tâm, trọng điểm để phát triển năng lực học sinh qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, qua ap ôn luyện.
- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện; không có CB, GV vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm các qui định về dạy thêm học thêm; quản lý các nguồn thu, chi; nhà trường ổn định, đoàn kết, không có đơn thư khiếu kiện.

- Đảm bảo an ninh, an toàn trường học; 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

- Tham gia các cuộc thi, các phong trào thi đua cấp trên phát động phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Tăng cường cơ sở vật chất để phục vụ tốt dạy và học trong nhà trường.
- Làm tốt công tác truyền thông về giáo dục. 
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục
-  Phấn đấu trường xếp loại chung đứng thứ 10/19 trường trong toàn Huyện.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Giữ vững quy mô sĩ số/ lớp:

- Duy trì 19 lớp : Tổng số HS 796
+ Khối 6 : 5 lớp:  202 học sinh (nữ  97).

+ Khối 7 : 5 lớp: 216  học sinh (nữ  94 ).

+ Khối 8:  4 lớp:  185 học sinh (nữ  88).

+ Khối 9:  5 lớp:  193  học sinh (nữ 85).


2.2. Chất lượng giáo dục toàn diện
- Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, hạn chế tối đa việc học sinh bỏ học giữa chừng. 

- Chỉ tiêu đánh giá xếp loại Học sinh: Đánh giá học sinh theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. 

	Xếp loại


	Đánh giá kết quả học tập
	Đánh giá kết quả rèn luyện

	
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu

	 Tôt
	42%
	90%

	Khá
	41%
	8%

	Đạt
	15%
	< 2%

	Chưa đạt 
	< 2%
	0


- 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cấp THCS;

- Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS học tiếp lên THPT và GDTX  đạt 90-95% trở nên, học nghề đạt 10-15%.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Huy động từ 100% học sinh tham gia các loại hình hoạt động trải nghiệm và phấn đấu đều đạt kết quả khá, tốt.

- Tổ chức được  các HĐGDKNS/năm học, đảm bảo 100% học sinh cần được hỗ trợ được nhà trường đáp ứng.

- Kết quả  thi vào lớp 10 xếp tốp 10/19 trường . Đảm bảo phân luồng học sinh sau tốt nghiệp là 10-15%
- Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường 40-42%

- Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: 30% - 42%
-  KSCL xếp 8-10/19 trường trong huyện.


2.3 . Bồi dưỡng đội ngũ:

Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị nhà trường; tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học;


Xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống phù hợp, chuẩn mực nhà giáo và đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật và quy định của ngành. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử trong trường học.


Tăng cường công tác kiểm tra nền nếp, kỉ cương trường học, thường xuyên nắm bắt tình hình trường, lớp, kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi, vi phạm đạo đức và bạo hành thể chất, tinh thần học sinh

 Chủ động rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 và cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục,  động viên giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhất là giáo viên dạy các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử địa lý.... để đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018. 

Thực hiện nghiêm túc trong tập huấn giáo viên ( Sử dụng SGK lớp 9,áp ôn luyện, xây dựng bài giảng điện tử..) và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong năm 2024-2025; Gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường.


2.4 Đổi mới phương pháp và kiểm tra đánh giá

Vận dụng sáng tạo và linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy- học.

Thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về triển khai cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh năm học 2024-2025. Động viên giáo viên và học sinh tích cực tham gia nghiên cứu KHKT theo hướng gắn nội dung học tập với thực tế. Khuyến khích và thu hút phụ huynh, học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thông qua đó bồi dưỡng cho học sinh những kiến thức xã hội bên ngoài lớp học, giúp các em phát triển toàn diện. Tiếp tục triển khai và phát huy những ưu điểm của hoạt động giáo dục STEM.

Bám sát Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 07/07/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT. Đề thi, đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế các khâu đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả các học sinh: Thông qua hoạt động trên lớp, qua vở ghi, qua đề án học tập, qua sản phẩm học tập của học sinh.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá  môn Tiếng Anh, rèn cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Tích cực xây dựng ngân hàng đề, đề kiểm tra đảm bảo đúng quy định.
2.5. Phổ cập giáo dục và xây dựng đơn vị học tập 
- Nhiệm vụ chung:

a) Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục Triển khai thực hiện có hiệu quả về PCGD-XMC. Làm tốt công tác điều tra, cập nhật thông tin và thu thập minh chứng của các đối tượng trong độ tuổi phổ cập; đối chiếu, rà soát số liệu. Tập trung huy động các đối tượng trong độ tuổi ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh chưa ra lớp, học sinh bỏ học. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương xây dựng các giải pháp huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp và duy trì số lượng học sinh. Thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin PCGD-XMC của Bộ GD&ĐT. Hoàn thiện cập nhật dữ liệu vào các biểu thống kê của đơn vị và gửi Phòng GD&ĐT theo quy định; tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo tình hình thực hiện PCGD-XMC của địa phương, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu với UBND cấp xã tự kiểm tra kết quả PCGDXMC của đơn vị hoàn thành trước ngày 20/10/2023; 
Tích cực phối hợp với các trường THPT trên địa bàn thực hiện
nhiệm vụ PCGD; lập danh sách và theo dõi đối tượng trong độ tuổi từ 15-18 đã
hoàn thành chương trình THCS vào học chương trình GDPT hoặc GDTX cấp
THPT để thực hiện PCGD THCS mức độ 3.
- Thành lập ban khuyến học trường, thực hiện tốt công tác truyên truyền để động viên giáo viên đăng ký danh hiệu công dân học tập, phấn đấu trường đạt danh hiệu đơn vị học tập. 

- Chỉ tiêu:

Đảm bảo huy động trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%. Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 TN THCS (2 hệ): 99% trở lên. Số thanh niên, thiếu niên 11-18 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục 100%.
- Giải pháp: 

BGH, phụ trách công tác PCGD, thường xuyên tham mưu Ban chỉ đạo PCGD 2 xã xây dựng kế hoạch phổ cập, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn phân công giáo viên phụ trách từng phố, bản làm tốt công tác điều tra, nhập liệu, theo dõi học sinh theo từng độ tuổi đến trường, báo cáo kịp thời trường hợp học sinh bỏ học với BCĐ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Tuyên truyền phối hợp với các phố bản, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác PCGD. Có biện pháp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện đến trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, rà soát giúp đỡ học sinh yếu kém, hạn chế lưu ban, bỏ học.
2.6. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục
- Tích cực tham mưu cho lãnh đạo địa phương  Hùng Tiến đầu tư nguồn lực để giữ vững trường chuẩn QG mức độ 1.Tiếp tục tăng cường bổ sung cơ sở vật chất dạy và học để đáp ứng chương trình GDPT 2018
-Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn tài trợ giáo dục để tăng cường CSVC, trang thiết bị hiện đại, môi trường quang cảnh sư phạm định hướng theo thông tư 13.
2.7. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

- Tập trung cao trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đủ số lượng máy tính, đường truyền Internets, hệ thống Camera... cho việc dạy và học, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá; từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành. 
- Chủ động tự học, tự bồi dưỡng kiến thức tin học, ứng dụng các phần mềm vào quản lý, giảng dạy. Tiếp tục thực hiện sổ điểm, học bạ điện tử, kí duyệt hồ sơ chuyên môn điện tử, chữ kí số.... Chú trọng triển khai các dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý con dấu theo đúng quy định.  Các bộ phận, cá nhân thực hiện báo cáo đúng hạn, đảm bảo chất lượng;  ƯD CNTT 2 chiều tới GV và PHHS thường xuyên và kịp thời. 
2.8. Các danh hiệu thi đua:
-Tập thể:
 + Trường: Tập thể Lao động XS
 + Tổ: Tổ KHXH, KHTN  đạt danh hiệu xuất sắc, tổ VP đạt tổ Tiên tiến
 + Lớp: 02 lớp đạt danh hiệu lớp XS,  17 lớp đạt danh hiệu lớp Tiên tiến.
           + Công đoàn: Vững mạnh
           + Đội: xếp loại XS

 + Đơn vị Đạt danh hiệu đơn vị học tập;

- Cá nhân: 
 +  Danh hiệu LĐTT: 36 đ/c đạt 100%
 +  Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 5 đ/c đạt 13,8%
 +  Danh hiệu  GVG cấp cơ sở: 5 đ/c
  + 100% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu công dân học tập.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

1. Hoạt động chương trình chính khóa 
(Theo chương trình nhà trường đã ban hành tháng 8 năm 2024) Phụ lục 01
2. Các hoạt hoạt động ngoại khóa ( Phụ lục 3)
* Nội dung:

- Tổ chức tìm hiểu về các ngày truyền thống của nhà trường, các ngày lễ dành cho thầy cô, cha mẹ.

- Các chương trình trải nghiệm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

- Tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm thực tế tại nơi có ý nghĩa như khu di tích Đền Trạng, đền chùa tại địa phương, một số địa chỉ đỏ tại huyện..., giao lưu với đơn vị trường khác…)

- Cho học sinh trải nghiệm về vệ sinh môi trường, sử dụng nhà vệ sinh đúng cách.

3. Câu lạc bộ: 

- Câu lạc bộ Tiếng anh: 

- Mỗi tháng tổ chức cho học sinh sinh hoạt câu lạc bộ 01 lần.

- Nội dung, hình thức do nhóm bộ môn Tiếng Anh tham mưu.

- Câu lạc bộ thể thao:

- Tổ chức câu lạc bộ bóng đá, cầu lông
+ Hình thức tổ chức: Học sinh luyện tập vào chiều thứ 5  hàng tuần.

- Tổ chức cho học sinh giao hữu giữa các lớp.
V. KHUNG THỜI GIAN HOẠT DỘNG TRONG NGÀY
	Thời gian
	Hoạt động

	              Sáng
	

	   Từ 6h45’ đến 7h00
	Truy bài, tự học đầu giờ

	   Từ 7h00 đến 7h45
	Tiết 1

	   Từ 7h50 đến 8h35
	Tiết 2

	   Từ 8h50 đến 9h35
	Tiết 3

	    Từ 9h40 đến 10h25
	Tiết 4

	    Từ 10h30 đến 11h15
	Tiết 5

	             Chiều
	

	    Từ 13h45’đến 15h15
	Tiết 1,2

	
	Nghỉ giải lao 15 ph

	    Từ 15h 30’ đến 17h00
	Tiết 3,4


VI. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC 2024- 2025
                                                    (Phụ lục 04 kèm theo)
          VII  . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các thành viên:

1.1. Đối với Hiệu trưởng

- Xây dựng dự thảo kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến của các thành viên trong nhà trường để hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục trong nhà trường, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

- Tổ chức các hoạt động hội thi, hội giảng trong năm học.

- Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường;

- Ra các Quyết định thành lập tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục.

1.2. Đối với Phó Hiệu trưởng

- Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường THCS 
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

- Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các tổ.

- Duyệt tất các các hoạt động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc Hội thảo, trải nghiệm bộ môn, trải nghiệm hướng nghiệp, chuyên đề cấp trường, cấp tổ tổ chức trong năm học.

1.3. Tổ trưởng tổ chuyên môn

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của tổ chuyên môn.

- Tổ chức cho các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn, kí duyệt kế hoạch dạy học bộ môn của giáo viên và trình BGH nhà trường phê duyệt.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp liên môn, kế hoạch dạy học trải nghiệm theo môn học.

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/ tháng. Chú trọng việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá. Tập trung vào việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

1.4. Đối với Tổng phụ trách Đội

- Tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Xây dựng kế hoạch chào cờ đầu tuần, tham mưu cho hiệu trưởng về việc phân công các thành viên tham gia chuẩn bị nọi dung chào cờ.

- Tổ chức tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức tại nhà trường.

- Thành lập các ban của liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội. 

1.5. Đối với nhân viên Thư viện – Thiết bị


- Tham mưu cho hiệu trưởng về kế hoạch trang bị sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và các thiết bị dạy học phục vụ việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.


- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.


- Tổ chức giới thiệu 


- Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.


- Tổ chức Ngày hội đọc sách.


1.6. Đối với giáo viên

- Nghiên cứu kĩ chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn;

- Xây dựng kế hoạch bài học phù hợp với phẩm chất, năng lực của học sinh.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo môn học (Giáo viên phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học);

- Kết hợp với nhà trường, liên đội tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.

1.7. Bảng phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục trong học kì I (Theo phân công chuyên môn học kì I bao gồm cả HĐ kiêm nhiệm Chủ nhiệm, tổ trưởng, TPT, CTCĐ…)
 Bảng phân công hoạt động giáo dục (phân công nhiệm vụ)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chuyên môn
	Dạy môn
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết
	Số tiết TC
	Số tiết 

thừa/

thiếu

	1
	Phạm Thị Thanh Thúy
	HT
	Văn- Sử
	CD 6A2,6B2 (2T)

	Phụ trách chung
	5
	2
	3

	2
	Nguyễn Thị Họa
	PHT
	Hóa -Sinh
	KHTN 6A1 (4T)
	Phụ trách CM
	7
	4
	3

	3
	Phùng Văn Cường
	GV
	Toán-Lý
	Toán 9B2,8A2(8T );Khoa học tự nhiên 9B2(4T);Công nghệ 9A2,9B2,9C(3T);Hoạt động trải nghiệm 9B2(2T);Trưởng ban TTND(2T),chủ nhiệm 9B2(4T)
	TBTT
	23
	19
	4

	4
	Nguyễn Đức Thắng
	GV
	Toán -Hóa
	 Khoa học tự nhiên 8A1,8B1,7A2,7B2,7C(20T)
	
	20
	19
	1

	5
	Nguyễn Xuân Thành
	GV
	Hóa-Sinh
	Khoa học tự nhiên 9A2,9C,8A2,8B2,6A2

(20T)
	
	20
	19
	1


	V
	Toán-Tin
	Toán 9A2, 9C,6C(12T),Tin 9A2,9B2,9C(3T);Hoạt động trải nghiệm 9C(2T);Tổ phó tổ KHTN(1T)
	TP
	22
	19
	3

	7
	Phạm Thị Liễu
	GV
	Văn –Địa
	Văn 9A2,9B2,7A2(12T);Tổ trưởng tổ KHXH(3T);Hoạt động trải nghiệm 9A2(2T);Giáo dục địa phương 9A2,9B2 (2T)
	TT
	23
	19
	4

	8
	Đỗ Thị Thoa
	GV
	Văn –Địa
	Văn 6B2,6C,7B2(12T);Lịch sử-Địa lí 6B2,6A2(6T); Hoạt động trải nghiệm 6B2(2T)
	
	24
	19
	5

	9
	Vũ Thị Hồng Vân
	GV
	Văn-Địa
	Văn 6A2,8A2,8B2 (12T);Lịch sử-Địa lí  8A2,8B2(6T);Hoạt động trải nghiệm 6A2(2T)
	
	24
	19
	5

	10
	Nguyễn Thị Liễu
	GV
	Họa- Địa
	Mĩ thuật 6,7,9 CS2(9T);Lịch sử-Địa lí  9A2,9B2,9C(phần Địa-4,5T);Lịch sử-Địa lí 6C(3T);Hoạt động trải nghiệm  6C(2T)
	
	22.5
	19
	3.5

	11
	Phạm Trung Kiên
	GV
	Văn-Địa
	Văn 7A1,6B1,7C(12T);Giáo dục địa phương 6A1,6B1(2T),Công dân 6A1,6B1(2T);Hoạt động trải nghiệm 6B1(2T);Tổ phó tổ KHXH(1T)
	
	23
	19
	4

	12
	Nguyễn Thế  Bách


	GV
	Sử-Công dân
	Lịch sử-Địa lí  9A1,9B1,9A2,9B2,9C( phần Sử-7,5T);Lịch sử-Địa lí 7A2,7B2,7C(9T); Công dân 9A1,9B1,9A2,9B2,9C(5T) (4T)
	
	21.5
	19
	2.5

	13
	Vũ Như Thùy
	GVTPT
	Âm nhạc
	Tổng phụ trách CS2 (5T);Nhạc 6,7,8,9 CS2 (11T);Thư kí HĐ(1T);Hoạt động trải nghiệm K6,7,8,9CS2(1T);Giáo dục địa phương 6A2,6B2,6C (3T).
	TPTCS2
	21
	19
	2

	14
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	GV
	Tiếng Anh
	Anh 9A2; 9B2;9C, 8A2,8B2(15T);Hoạt động trải nghiệm  8A2(2T);Công dân 8A2,8B2(2T)
	
	23
	19
	4

	15
	Nguyễn Xuân Yên
	GV
	Toán-KỹCN
	Toán 7A1,7B1(8T); Công nghệ 6A1,6B1,7A1,7B1,8A1,8B1,9A1,9B1 (10T);Khoa học tự nhiên 6B1(4T)
	
	22
	19
	3

	16
	Bùi Thị Mến
	GV
	Toán-Hóa-Sinh
	Toán 9A1,9B1,8A1( 12T);Hoạt động trải nghiệm 9B1(2T);Tổ trưởng tổ KHTN(3T);Công dân 8A1,8B1(2T)
	TT
	23
	19
	4

	17
	Nguyễn Thị Vui
	GV
	Toán -Tin
	Toán 6A1,6B1,8B1(12T); Tin 8A1, 8B1 6A1,6B1(4T);Hoạt động trải nghiệm 6A1(2T)
	
	22
	19
	3

	18
	Nguyễn Thị Hiền
	GV
	Toán
	Toán 7C,6A2,6B2(12T);Tin 7A2,7B2,7C (3T);Hoạt động trải nghiệm  7C(2T)
	
	21
	19
	2

	19
	Phạm Thị Chang
	GV
	Toán
	Khoa học tự nhiên 6B2,6C(8T);Tin 6A2,6B2,6C(3T);Công nghệ  8A2,8B2, 7A2,7B2,7C (5T),GDĐP 7A2,7B2,7C(3T)
	
	19
	19
	0

	20
	Dương Thị Minh
	GV
	Hóa-Sinh
	Khoa học tự nhiên 9A1,9B1,7A1,7B1(16T);Hoạt động trải nghiệm  7A1(2T),Công dân 7A1,7B1(2T)
	
	24
	19
	5

	21
	Nguyễn Văn Hùng
	GV
	TD-Sinh
	Thể dục 6,7,8,9B2,9C CS2. (20T); Công nghệ 6A2,6B2,6C(3T)
	
	23
	19
	4

	22
	Nguyễn Trung Dũng
	GV
	TD-Sinh
	Thể dục 6,7,8,9 CS1(16T);Thể dục 9A2(2T);Tin 9A1,9B1(2T); Quản trị mạng (1T)
	QT mạng
	21
	19
	2

	23
	Phạm Thị Luyên
	GV
	Văn-Sử
	Văn  9A1,9B1,6A1(12T);Giáo dục địa phương 9A1,9B1 (2T);Hoạt động trải nghiệm 9A1(2T);Lịch sử-Địa lí  9A1(Phần sử-1,5T)
	
	21.5
	19
	2.5

	24
	Nguyễn Văn Thao
	GV
	Âm nhạc
	Nhạc 6,7,8,9 CS1(8T);Tổng phụ trách CS1(5T); Chủ tịch công đoàn (3T);Hoạt động trải nghiệm  K6,7,8,9 CS1(1T);Phổ cập (2T),Tin 7A1,7B1(2T)
	TPTCS1-CTCĐ
	21
	19
	2

	25
	Nguyễn Thị Loan
	GV
	Họa-Địa
	Mĩ thuật  6,7,8,9  CS1(8T),MT 8A2,8B2(2T);Lịch sử-Địa lí  9A1,9B1(Phần Địa lí (3T),Lịch sử-Địa lí 8A1,8B1(6T);GDĐP 7A1,7B1(2T).
	
	21
	19
	2

	26
	Nguyễn Thị Hồng Viết
	GV
	Tiếng Anh
	Anh 7A1, 8B1,8A1,9A1,9B1(15T);Hoạt động trải nghiệm  8B1(2T);Giáo dục địa phương 8A1,8B1(2T)
	
	23
	19
	4

	27
	Đào Thị Ninh
	GV
	Tiếng Anh
	Anh 7B2,7C,6B1,6A1(12T);Hoạt động trải nghiệm 7B2(2T);Công dân 7A2,7B2,7C(3T)
	
	21
	19
	2

	28
	Vũ Thị Hoài
	GV
	Văn
	Văn  9C, 8A1,8B1 (12T);Giáo dục địa phương 8A2,8B2,9C(3T);Hoạt động trải nghiệm  8A1(2T); Thư viện  (1T)
	
	22
	19
	3

	29
	Nguyễn Đức Quý
	GV
	Tiếng Anh
	Anh 7A2; 7B1,6A2,6B2,6C(15T);Hoạt động trải nghiệm  7A2(2T);Công dân 6C(1T)
	
	22
	19
	    3

	30
	Vũ Ngọc Diệp
	GV
	Văn
	Văn 7B1(4T);Lịch sử-Địa lí 6A1,6B1,7A1,7B1(12T);Hoạt động trải nghiệm 7B1(2T)
	
	22
	19
	3

	31
	Vũ Thanh Đằng
	GV
	Toán
	Toán 7A2,7B2,8B2 (12T);Tin 8A2.8B2(2T);Hoạt động trải nghiệm  7B2(2T); Phổ cập CS 2(1T)
	
	21
	19
	2

	32
	Phạm Thị Thu Hiền
	GV
	Tiếng anh
	Nhân viên TBTN,phổ cập,trực ban
	
	
	
	0

	36
	Bùi Thị Liễu
	NV
	Kế toán
	Kế toán,VT, PC
	
	
	
	0

	37
	Nguyễn Thọ Tuyền
	BV
	
	Bảo vệ CS2
	
	
	
	0

	38
	Phạm Trung Đà
	   BV
	
	Bảo vệ CS1
	
	
	
	0


2. Công tác phối hợp với các bên liên quan

- Nhà trường chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp với hội phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Việc giám sát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục được thực hiện thường xuyên trong suốt năm học kết hợp với hoạt động tự đánh giá trong quản lí chất lượng trường Trung học cơ sở.

- Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục thường xuyên hàng ngày, hàng tuần thông qua kiểm tra sổ đầu bài, dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên, qua học sinh, cha mẹ học sinh...

- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ cần làm tốt nhiệm vụ. 

- Mỗi giáo viên cần có thói quen tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của mình để có điều chỉnh và phản ánh kịp thời với tổ chuyên môn, Ban giám hiệu.


4. Chế độ thông tin báo cáo

- Tổ trưởng chuyên môn định kỳ báo cáo hiệu trưởng về tình hình của tổ, có các ý kiến tham mưu đề xuất kịp thời về các công việc có liên quan đến thực hiện đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường.

- Định kỳ báo cáo theo tuần, tháng, học kỳ để Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo cấp trên kịp thời.

Trên đây là kế hoạch giáo dục của trường THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến năm học 2024-2025. Ban giám hiệu yêu cầu CB, GV, NV nhà trường cụ thể hóa bằng kế hoạch cá nhân và nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND TT xã (b/c);

- Toàn thể CB, GV, NV trường (t/h);

- Lưu: VT.                                                                                                
	HIỆU TRƯỞNG




                                                                                Phạm Thị Thanh Thúy
 Phụ lục 1:                                                      BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 6 NĂM HỌC 2024-2025
HỌC KÌ I

	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	9
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	10
	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	54

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	III
	Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chương trình tăng cường/mởrộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	0
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	
	180

	2
	Bồi dưỡng HSG
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	   68

	3
	BD HS yếu kém
	4
	 4
	 4
	4 
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	 68

	4
	Chủ đề GD STEM (Các môn KHTN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T

CN
	T

CN
	
	
	T
	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	520


                                                                             HỌC KÌ II KHỐI 6

	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	9
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	10
	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	6
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	51

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	III.Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	Chương trình tăng cường/mởrộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	0
	192

	2
	Bồi dưỡng HSG
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	40
	 

	3
	BD HS yếu kém
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	4
	4
	
	64

	4
	Chủ đề GD STEM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T


	T


	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	32
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	28
	28
	30
	494


 BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 7 NĂM HỌC 2024-2025
HỌC KÌ I

	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	9
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	10
	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	54

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	III.Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.Chương trình tăng cường/mởrộng:

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	0
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	
	180

	2
	Bồi dưỡng HSG
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	   68

	3
	BD HS yếu kém
	4
	 4
	 4
	4 
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	 68

	4
	Chủ đề GD STEM (Các môn KHTN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	KH

TN
	KH

TN
	
	
	T


	T


	
	
	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	520


HỌC KÌ II KHỐI 7

	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	9
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	10
	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	51

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	III.Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV..Chương trình tăng cường/mởrộng:

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	0
	192

	2
	Bồi dưỡng HSG
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	40
	 

	3
	BD HS yếu kém
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	4
	4
	
	64

	4
	Chủ đề GD STEM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	T
	
	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	32
	28
	32
	28
	28
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	28
	32
	28
	32
	28
	493


BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 8 NĂM HỌC 2024-2025
HỌC KÌ I

	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	9
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	10
	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	6
	2
	2
	54

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	III.Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.Chương trình tăng cường/mởrộng:

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	0
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	
	180

	2
	Bồi dưỡng HSG
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	   68

	3
	BD HS yếu kém
	4
	 4
	 4
	4 
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	 68

	4
	Chủ đề GD STEM (Các môn KHTN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	T
	
	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	32
	28
	28
	520


                                                                                     HỌC KÌ II KHỐI 8

	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	9
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	10
	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	2
	6
	6
	51

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	III.Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV..Chương trình tăng cường/mởrộng:

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	0
	192

	2
	Bồi dưỡng HSG
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	40
	 

	3
	BD HS yếu kém
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	4
	4
	
	64

	4
	Chủ đề GD STEM 
	
	
	CN
	CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CN
	KHTN

CN


	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	29
	33
	33
	513


BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 9 NĂM HỌC 2023-2024
HỌC KÌ I

	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tuần 5
	Tuần 6
	Tuần 7
	Tuần 8
	Tuần 9
	Tuần 10
	Tuần 11
	Tuần 12
	Tuần 13
	Tuần 14
	Tuần 15
	Tuần 16
	Tuần 17
	Tuần 18
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	9
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	10
	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	6
	2
	2
	54

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	III.Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.Chương trình tăng cường/mởrộng:

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	0
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	
	180

	2
	Bồi dưỡng HSG
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	   68

	3
	BD HS yếu kém
	4
	 4
	 4
	4 
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 
	 68

	4
	Chủ đề GD STEM (Các môn KHTN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	28
	28
	32
	28
	28
	32
	28
	28
	520


HỌC KÌ II KHỐI 9
	TT
	MÔN/ TUẦN
	Tuần 19
	Tuần 20
	Tuần 21
	Tuần 22
	Tuần 23
	Tuần 24
	Tuần 25
	Tuần 26
	Tuần 27
	Tuần 28
	Tuần 29
	Tuần 30
	Tuần 31
	Tuần 32
	Tuần 33
	Tuần 34
	Tuần 35
	Tổng thời lượng/ môn

	I
	Môn học bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	2
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	3
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	4
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	5
	KHTN
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	68

	6
	LS-ĐỊA LÍ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	7
	NT (AM-MT)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	8
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	9
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	10
	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	II.Hoạt động giáo dục 

	1
	HĐTN, HN
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	6
	2
	2
	2
	2
	6
	6
	51

	2
	GD địa phương
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	III.Môn học tự chọn:

	1
	NN 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV..Chương trình tăng cường/mởrộng:

	1
	Bồi dưỡng đại trà
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	0
	192

	2
	Bồi dưỡng HSG
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	40
	 

	3
	BD HS yếu kém
	 4
	4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	 4
	4
	 4
	 4
	4
	4
	
	64

	4
	Chủ đề GD STEM 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T
	
	
	KHTN


	

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	29
	33
	33
	513


Phụ lục 2:                                                   BẢNG TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA

	TT
	Môn học
	Số tiết lớp 6
	Số tiết lớp 7
	Số tiết lớp 8
	Số tiết lớp 9

	
	
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2

	Môn học bắt buộc

	1
	Ngữ văn
	140
	- LL: 72

- CĐ:0

- TN: 0
	- LL:68

- CĐ:0

- TN:0
	140
	- LL: 72

- CĐ: 0

- TN: 0
	- LL: 68

- CĐ: 0

-TN: 0
	140
	- LL:72

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:68

- CĐ:0

- TN:0
	140
	- LL:72

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:68

- CĐ:0

- TN:0

	2
	Toán
	140
	- LL:70
- CĐ:2

- TN:0  
	- LL:64

- CĐ:2

- TN:2
	140
	- LL:68

- CĐ:4

- TN:0
	 - LL:66

- CĐ:2

- TN:0
	140
	- LL:69

- CĐ:0

- TN:3
	- LL:62

- CĐ:3

- TN:3
	140
	- LL:70
- CĐ:2
- TN:0
	- LL:62

- CĐ:2
- TN:2

	3
	Ngoại ngữ 1
	105
	- LL: 54

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:51

- CĐ:0

- TN:0
	105
	- LL:54

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:51

- CĐ:0

-TN:0
	105
	- LL:54

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:51

- CĐ:0

- TN:0
	105
	- LL:54

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:51

- CĐ:0

- TN:0

	4
	Giáo dục công dân
	35
	- LL: 18

- CĐ:0

- TN:0
	- LL: 17

- CĐ:0

- TN:0
	35
	- LL: 18

- CĐ:0

- TN:0
	- LL: 17

- CĐ:0

- TN:0
	35
	- LL: 18

- CĐ:0

- TN:0
	- LL: 17

- CĐ:0

- TN:0
	35
	- LL: 18

- CĐ:0

- TN:0
	- LL: 17

- CĐ:0

- TN:0

	5
	Lịch sử và Địa lí
	105
	-  LL: 54
- CĐ:  0
- TN:  0
	-  LL: 51
- CĐ: 0
- TN: 0
	105
	- LL:54

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:49

- CĐ:2

- TN:0
	105
	-  LL: 54
- CĐ:  0
- TN:  0
	-  LL: 42
- CĐ: 9
- TN: 0
	105
	-  LL: 54
- CĐ:  0
- TN:  0
	-  LL: 42
- CĐ: 9
- TN: 0

	6
	Khoa học tự nhiên
	140
	- LL:7

- CĐ:65

- TN:0
	- LL:7

- CĐ:56

- TN: 5
	140
	- LL:68

- CĐ:04

- TN:0
	-LL:57

- CĐ:0

- TN:11
	140
	- LL: 72

- CĐ: 0

- TN: 0
	- LL: 66

- CĐ: 2

- TN: 0
	140
	- LL: 11
- CĐ: 61
- TN: 0
	- LL: 6
- CĐ: 62

- TN: 0

	7
	Công nghệ
	35
	- LL: 18

- CĐ: 0

- TN:0
	- LL: 17

CĐ: 0

- TN:0
	35
	- LL:15

- CĐ:3

- TN:0
	-LL:17

- CĐ:0

- TN:0
	52
	- LL: 18

- CĐ: 0

- TN:0
	-LL: 28

- CĐ: 6

- TN:0
	53
	- LL: 35
- CĐ: 0

- TN:0
	-LL: 17

- CĐ: 0

- TN:0

	8
	Tin học 
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0

	9
	Giáo dục thể chất 
	70
	- LL:36

- CĐ:3

- TN:0
	- LL:34

- CĐ:2

- TN:0
	70
	- LL:36

- CĐ:3

- TN:0
	-LL:34

- CĐ:2

- TN:0
	70
	- LL:36

- CĐ:3

- TN:0
	-LL:34

- CĐ:2

- TN:0
	70
	- LL:4
- CĐ:32
- TN:0
	-LL:4

- CĐ:30
- TN:0

	10
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	35
	- LL:4

- CĐ:14

- TN:0
	- LL:4

- CĐ:13

- TN:0
	35
	- LL:4

- CĐ:14

- TN:0
	- LL:4

- CĐ:13

- TN:0
	35
	- LL:18

CĐ:0

- TN:0
	- LL:17

- CĐ:0

- TN:0
	35
	- LL:2
CĐ:16
- TN:0
	- LL:2
- CĐ:15
- TN:0

	11
	Nghệ thuật 

( Mĩ thuật)
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	35
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0
	- LL:2

- CĐ:16

- TN:0

	Hoạt động giáo dục bắt buộc

	11
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	105
	SHL: 18 SHDC:18 SHCĐ:18
	SHL: 17 SHDC:17

SHCĐ:17
	105
	SHL: 18 SHDC:18 SHCĐ:18
	SHL: 17 SHDC:17

SHCĐ:17
	105
	SHL: 18 SHDC:18 SHCĐ:18
	SHL: 17 SHDC:17

SHCĐ:17
	105
	SHL: 18 SHDC:18 SHCĐ:18
	SHL: 17 SHDC:17

SHCĐ:17

	Nội dung giáo dục của địa phương

	12
	Nội dung giáo dục của địa phương
	35
	- LL:18

- CĐ:0

- TN:0
	- LL:17

- CĐ:0

- TN:0
	35
	- LL 18

- CĐ 0

- TN:0
	- LL:17

- CĐ:0

- TN:0
	35
	- LL 18

- CĐ 0

- TN:0
	- LL:17

- CĐ:0

- TN:0
	105
	- LL 18

- CĐ 0

- TN:0
	- LL:17

- CĐ:0

- TN:0

	Chương trình tăng cường/mở rộng

	1
	GD STEM
	7
	5
	2
	6
	4
	2
	4
	2
	2
	3
	1
	2

	2
	BD HSG
	108
	68
	40
	108
	68
	40
	108
	68
	40
	68
	68
	0

	3
	BDHSYK
	132
	68
	64
	132
	68
	64
	132
	68
	64
	132
	68
	64

	4
	BD ĐT
	372
	180
	192
	372
	180
	192
	372
	180
	192
	528
	272
	256

	Tổng số tiết học (Bắt buộc)/năm học
	1015
	522
	493
	1015
	522
	493
	1033
	540
	493
	1050
	540
	510

	Số tiết học tb/tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29.5
	29
	30
	29.5
	30
	29


Ghi chú: LL: Số tiết lên lớp;   CĐ: Số tiết dạy học theo chủ đề;    TN: Số tiết dạy học trải nghiệm
Gợi ý về chương trình tăng cường, mở rộng:

	- Chương trình Tích hợp Toán, Khoa học bằng tiếng Anh 

-  Chương trình dạy học các chủ đề Giáo dục STEM

- Chương trình dạy học trải nghiệm …
	- Chương trình dạy học với giáo viên người nước ngoài

-  Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Phụ đạo học sinh yếu, kém


     Phụ lục 3 :                                                Các  hoạt  động  ngoại  khóa  (K 6, 7, 8, 9 ) 

	Thời gian
	Chủ điểm
	Nội dung

trọng tâm
	Hình thức

tổ chức
	Thời gian

thực hiện (ngày)
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia
	Số tiết thực hiện

	Tháng

09


	-An toàn giao thông và phòng chống ma túy học đường,phòng cháy chữa cháy.

	-Tuyên truyền việc chấp hành đúng Luật Giao thông đương bộ, Cảnh giác đề phòng tệ nạn ma túy


	-Tập trung dưới cờ.

- Học sinh đóng hoạt cảnh, kịch về ATGT, Ma túy học đường
	Tuần 3/tháng 9
	BGH,
TPT
	GVCN lớp , GV GDCD,
	1 Tiết

	Tháng 10
	-Em đang trưởng thành
	- Giáo dục sức khỏe giới tính tuổi dậy thì
	- Tập trung dưới cờ.

-Tọa đàm.
	Tuần 

3/Tháng 10.
	BGH,
TPT
	GVCN lớp , GV GDCD,GV dạy Sinh .
	1 Tiết.

	Tháng

11


	-Thầy cô người bạn đồng hành.
	- Tìm hiểu về thầy cô mái trường.

-Tri ân thầy cô
	-Tập trung dưới cờ.

-Văn nghệ chào mừng ngày NGVN.
	Tuần 3/tháng 11
	BGH

TPT

GVCN
	Tất cả GVCN, HS toàn trường.
	 1 buổi
4 Tiết

	Tháng 03 
	- Tiến bước lên đoàn
	- Tổ chức lễ trưởng thành cho các đội viên,kết nạp đoàn viên cho HS K9
	-Văn nghệ chào mừng
- lễ trưởng thành đội…
	Tuần 3/Tháng 3.
	BGH

TPT

GVCN
	Tất cả GVCN, HS toàn trường.
	1 Tiết

	Tháng

5
	- Chào mùa hè

- Hướngnghiệp  cho học sinh K9

-Tình yêu quê hương đất nước…
	-Triển khai kế hoạch hoạt động hè .

-Giáo dục HN nghề cho học sinh k9

- Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước,lòng biết ơn,có ý thức với thiên nhiên-bảo vệ môi trường…
	- Tọa đàm; Đón hè vui và an toàn….

- Cho HS đi thăm quan,trải nghiệm thực tế…
	Tuần 2,3/Tháng 5.
	BGH

TPT

GVCN
	Tất cả GVCN, HS toàn trường
	1 tiết

8-10 tiết

	Tổng số tiết
	 18 tiết


Phụ lục 4:                                                      KẾ HOẠCH TỔNG HỢP –NĂM HỌC 2024-2025
 
	Tháng
	Thứ
	KHỐI 6
	KHỐI 7
	KHỐI 8
	KHỐI 9

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	9
	2
	
	SHL
	CC
	SHL
	SHL
	
	SHL
	CC
	SHL
	SHL
	
	SHL
	CC
	SHL
	SHL
	
	SHL
	CC
	SHL
	SHL

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	KG
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	KG
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	KG
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	KG
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG 
	C:SHCM
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	C: Họp

HĐ
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	C: Họp

HĐ
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	C: Họp

HĐ
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	C: Họp

HĐ
	
	C: HĐTN

SHDC
	C: Ôn

ĐTHSG
	

	10
	2
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: HĐTN

SHDC
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: HĐTN

SHDC
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	KN

20/10
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	
	KN

20/10
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	
	KN

20/10
	
	
	C: Ôn

ĐTHSG
	C: Ôn

ĐTHSG
	KN

20/10
	C: Ôn

ĐTHSG
	

	11
	2
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL

	
	3
	
	KTGK2
	
	
	
	
	KTGK2
	
	
	
	
	KTGK2
	
	
	
	
	KTGK2
	
	
	

	
	4
	
	KTGK2
	
	KN 20/11
	
	
	KTGK2
	
	KN 20/11
	
	
	KTGK2
	
	KN 20/11
	
	
	KTGK2
	
	KN 20/11
	

	
	5
	
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	
	
	
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	
	
	
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	
	
	
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	C: Họp

HĐ
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	
	
	C: Họp

HĐ
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	
	
	C: Họp

HĐ
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	C: HĐTN

SHDC
	
	C: Họp

HĐ
	C: Thi GVGCT
	C: Thi GVGCT
	C: HĐTN

SHDC
	

	12
	2
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	SHL
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	SHL
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	SHL
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	SHL

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	
	
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	

	1
	2
	KTCK2
	CC
	SHL
	CC
	Nghỉ tết NĐ
	KTCK2
	CC
	SHL
	CC
	Nghỉ tết NĐ
	KTCK2
	CC
	SHL
	CC
	Nghỉ tết NĐ
	KTCK2
	CC
	SHL
	CC
	Nghỉ tết NĐ

	
	3
	KTCK2
	
	
	
	
	KTCK2
	
	
	
	
	KTCK2
	
	
	
	
	KTCK2
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	C: Ôn

ĐTHSG
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	C: Ôn

ĐTHSG
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	C: Ôn

ĐTHSG
	
	
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	

	2
	2
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Nghỉ tết NĐ
	
	C: Ôn

ĐTHSG
	
	C: HĐTN

SHDC
	Nghỉ tết NĐ
	
	C: Ôn

ĐTHSG
	
	C: HĐTN

SHDC
	Nghỉ tết NĐ
	C: HĐTN

SHDC
	C: Ôn

ĐTHSG
	
	
	Nghỉ tết NĐ
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	

	3
	2
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	
	C:SHCM
	C: Ôn

ĐTHSG
	C:SHCM
	
	
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	

	
	6
	
	
	KTGK2
	
	
	
	
	
	KTGK2
	
	
	
	KTGK2
	
	
	
	
	KTGK2
	
	

	
	7
	C: Họp

HĐ
	C: Ôn

ĐTHSG
	KTGK2
	C: Ôn

ĐTHSG
	C: HĐTN

SHDC
	C: Họp

HĐ
	C: Ôn

ĐTHSG
	
	KTGK2
	C: HĐTN

SHDC
	C: Họp

HĐ
	C: Ôn

ĐTHSG
	KTGK2
	C: HĐTN

SHDC
	
	C: Họp

HĐ
	
	KTGK2
	C: Ôn

ĐTHSG
	C: HĐTN

SHDC

	4
	2
	
	CC
	SHL
	CC
	KTCK2
	
	CC
	SHL
	CC
	KTCK2
	
	CC
	SHL
	CC
	KTCK2
	
	CC
	SHL
	CC
	KTCK2

	
	3
	
	
	
	
	KTCK2
	
	
	
	
	KTCK2
	
	
	
	
	KTCK2
	
	
	
	
	KTCK2

	
	4
	
	
	
	
	Nghỉ lễ

30/4
	
	
	
	
	Nghỉ lễ

30/4
	
	
	
	
	Nghỉ lễ

30/4
	
	
	
	
	Nghỉ lễ

30/4

	
	5
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	Nghỉ lễ

30/4
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	Nghỉ lễ

30/4
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	Nghỉ lễ

30/4
	C: Họp

HĐ
	C:SHCM
	
	C:SHCM
	Nghỉ lễ

30/4

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	
	
	
	
	
	
	C: HĐTN

SHDC
	

	5
	2
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL
	
	CC
	SHL
	CC
	SHL

	
	3
	
	
	
	Sơ kết tổ
	
	
	
	
	Sơ kết tổ
	
	
	
	
	Sơ kết tổ
	
	
	
	
	Sơ kết tổ
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	C:SHCM
	C:SHCM
	Họp TĐ
	
	
	C:SHCM
	C:SHCM
	Họp TĐ
	
	
	C:SHCM
	C:SHCM
	Họp TĐ
	
	
	C:SHCM
	C:SHCM
	Họp TĐ
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	C: Họp

HĐ
	
	HĐTN

SHDC
	
	Bế giảng
	C: Họp

HĐ
	
	HĐTN

SHDC
	
	Bế giảng
	C: Họp

HĐ
	
	HĐTN

SHDC
	
	Bế giảng
	C: Họp

HĐ
	
	
	HĐTN

SHDC
	Bế giảng


 
Ghi chú: -S(sáng), C(chiều),SHL(sinh hoạt lớp),CC (chào cờ),HĐTN (HĐtrải nghiệm),SHCM (sinh hoạt chuyên môn),HĐ(hội đồng),SHDC(sinh hoạt dưới cờ ),KTGK(kiểm tra giữa kì),KTCK(kiểm tra cuối kì)
- Bắt đầu từ học kỳ 2 các khối 6,7,8 sẽ ôn tập cho các em học sinh đội tuyển giao lưu HSG cấp huyện vào các buổi chiều thứ 5,7 hàng tuần.
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